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	Chủ đề


	Các mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Hiđrocacbon – Nhiên liệu


	- Nhận ra cách phân loại nhiên liệu.

- Chỉ ra được thuốc thử phân biệt metan và etilen

- Xác định được sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi đốt cháy
- Viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ theo mạch thẳng, mạch nhánh
 
	 Phân biệt được các chất khí thuộc hidrocacbon
	
	Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ


	

	Số câu 
	3 câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	1 câu
	6 câu

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1,5 điểm

15%
	1,0 điểm

10%
	
	1,5 điểm

15%
	
	
	
	1,0 điểm

10%
	5,0 đ

50%

	Chủ đề 2: 

Dẫn xuất của hiđrocacbon - Polime

	- Chỉ ra được tính chất nào không phải của rượu etylic 
- Nhận ra ý nghĩa của độ rượu
- Nhận ra được hợp chất là dẫn xuất của hidrocacb-on


	Viết các phương trình hóa học hoàn thành chuỗi biến hóa

	Tính theo PTHH của hợp chất là dẫn xuất của hidrocacon


	
	
	

	Số câu 
	3 câu
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	5 câu

	Số điểm

%
	1,5 điểm

15%
	
	
	1,5 điểm
15%
	
	2,0 điểm

20%
	
	
	5,0 đ

50%

	Tổng số câu
	7 câu
	2  câu
	1 câu
	1 câu
	11 câu

	Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10,0 đ

100%
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

     Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng
Câu 1: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm nhiên liệu lỏng?

          A. Xăng, dầu hỏa, than.             
   B. Dầu mazut, rượu, than mỏ.  




          C. Cồn, dầu hỏa, gỗ.
                    
   D. Xăng, dầu hỏa, cồn.

Câu 2: Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi đốt cháy là:

         A. Khí nitơ và hơi nước.                
B. Khí cacbonic và khí hidro.                                     

         C. Khí cacbonic và cacbon.
            D. Khí cacbonic và hơi nước.

Câu 3: Để phân biệt  khí etilen với khí metan người ta dùng thuốc thử nào?
         A. Khí nitơ.



B. Dung dịch brom.

         C. Khí hidro.



D. Khí oxi. 

Câu 4:  Tính chất nào sâu đây không phải của rượu etylic

 
A. Tan vô hạn trong nước.                        B. Nhẹ hơn nước.                         

C. Sôi ở 1000C.                      

D. Hòa tan được một số chất hữu cơ khác.

 Câu 5: Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 200ml rượu 30o là:
A. 100 ml. 

B. 30 ml. 

C. 60 ml. 

D. 67 ml. 

Câu 6: Các chất nào sau đây đều là dẫn xuất  hidrocacbon:

 
A. CH4, C2H6O, C2H2.


B. CH4, C2H6, C2H5Cl.

C. CH3Cl, C2H6O, C2H5Br.


D. CH4, C2H4, C2H2.  

  II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm) 

Viết các công thức cấu tạo (có thể có) của chất hữu cơ có công thức phân tử C4H10
dạng đầy đủ và thu gọn.
Câu 8: (1,5 điểm) 
Bằng Phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 chất khí bị mất nhãn gồm: metan, etilen, hidro
Câu 9: (1,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
       C12H22O11           C6H12O6             C2H5OH            CH3COOH        
Câu 10: (2,0 điểm) Đốt cháy 9,2g rượu etylic trong không khí
a. Viết PTHH. Tính thể tích khí cacbonic thu được ở đktc

b. Tính thể tích không khí đã dùng ở đktc, biết trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích
 Câu 11: (1,0 điểm) 
  Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam chất hữu cơ A thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam nước.
- Trong A có những nguyên tố nào?
- Biết tỉ khối hơi của A so với khí hiđro là 15. Tìm công thức phân tử của A 
(Cho C = 12;  H = 1; O =16)
---HẾT---
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. PHẦN TRĂC NGHIỆM ( 3,0đ)

	Câu 1
	D. Xăng, dầu hỏa, cồn.
	0,5đ

	Câu 2
	D. Khí cacbonic và hơi nước.
	0,5đ

	Câu 3
	B. Dung dịch brom.
	0,5đ

	Câu 4
	C. Sôi ở 1000C.
	0,5đ

	Câu 5
	C. 60 ml. 
	0,5đ

	Câu 6
	 C. CH3Cl, C2H6O, C2H5Br.
	0,5đ

	II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0đ)

	Câu 7
(1,0đ)
	Viết đúng CTCT đầy đủ của mạch thẳng, mạch nhánh
    Viết đúng CT thu gọn
	Mỗi CT đúng
0,5đ


	Câu 8
(1,5đ)
	       Mẫu Thử

Thuốc thử

H2
CH4
C2H4
CuO
Chất rắn màu đỏ
-

-

Dd Br2
X
-

Mất màu dung dịch Brôm

                                     H2   + CuO
[image: image1.wmf]®

  Cu  + H2O

                                   C2H4  + Br2 
[image: image2.wmf]2

HO

¾¾¾®

C2H4Br2
	Thực hiện bảng nhận biết 1,0đ
PTHH 0,5 đ

	Câu 9
(1,5đ)
	 C12H22O11 + H2O 
[image: image3.wmf]0

axit

t

¾¾®

C6H12O6 + C6H12O6 
C6H12O6 
[image: image4.wmf].

3032

menruou

C

-

¾¾¾¾®

2C2H5OH + 2CO2
[image: image5.wmf]­


C2H5OH + O2 
[image: image6.wmf].

mengiâm

¾¾¾¾®

 CH3COOH + H2O
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 10
(2,0đ)
	C2H6O + 3O2 
[image: image7.wmf]¾

®

¾

o

t

 2CO2 + 3H2O

[image: image8.wmf])
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a. Theo PTHH: 
[image: image9.wmf])
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[image: image10.wmf])
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b. Theo PTHH: 
[image: image11.wmf])

(

6

,

0

3

6

2

2

mol

n

n

O

H

C

O

=

=



[image: image12.wmf])
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	0,5 đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 11
(1đ)
	- nC =  nCO2 = 4,4/44 = 0,1mol ( mC =  1,2g.

- nH = 2nH2O  = 2,7:18.2 =  0,3mol (mH = 0,3g
( mO = 1,5- (1,2 + 0,3) = 0. Vậy trong A chỉ có C và H.
Khối lượng mol của A: 15 . 2 = 30 (g/mol)
- Gọi công thức PT của A là: CxHy.

- Ta có tỉ lệ: 


[image: image13.wmf]6
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Vậy CTPT C2H6
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


ĐỀ THAM KHẢO





(1)





(2)





(3)








_1680506944.unknown

_1741512282.unknown

_1741512493.unknown

_1741512597.unknown

_1741512620.unknown

_1741512510.unknown

_1741512390.unknown

_1680507253.unknown

_1741512195.unknown

_1355319809.unknown

_1355319810.unknown

_1355319821.unknown

_1355319799.unknown

